
TUẦN 3 Tiết 6  : OFFLINE 
BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (tt)

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau: 

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Ghi bài 3 vào tập mục1, 2, 3
	

	2
	Tìm hiểu về bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài Phân biệt 2 bộ nhớ này
	Sưu tầm hình ảnh,



	3
	Tìm hiểu thiết bị nhập

 Kể tên các thiết bị
	Sưu tầm hình ảnh,
ghi nội dung vào tập

	4
	Tìm hiểu thiết bị xuất

 Kể tên các thiết bị 
	Sưu tầm hình ảnh, ghi nội dung vào tập

	5
	Đọc và tìm hiểu thông tin về nhà bác học Phôn- Nôi-Man 

Tìm hiểu nguyên lý mã hoá nhị phân
	ghi nội dung các nguyên lý vào tập


BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (tt)
1. Khái niệm về hệ thống tin học:


Hệ thống tin học gồm 3 thành phần:
( Phần cứng: gồm máy tính và một số thiết bị liên quan (màn hình, chuột, CPU, ...)

( Phần mềm: gồm các chương trình (word, exel, ...)

( Sự quản lí và điều khiển của con người: con người làm việc và sử dụng máy tính cho mục đích công việc của mình. Đây là thành phần quan trọng nhất bởi nếu không có sự quản lí và điều khiển của con người thì hai thành phần còn lại trở nên vô dụng.
2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính:
* Máy tính là thiết bị dùng để tự động hóa quá trình thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin.
* Hoạt động của máy tính được mô tả qua sơ đồ sau:

* Dữ liệu vào trong máy qua thiết bị vào hoặc bộ nhớ ngoài, máy lưu trữ, tập hợp, xử lí đưa kết quả ra qua thiết bị ra hoặc bộ nhớ ngoài.


Sơ đồ cấu trúc máy tính

3. Bộ xử lí trung tâm (CPU- Central Processing Unit):
* CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.
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* CPU gồm 2 bộ phận chính:

- Bộ điều khiển (CU- Control Unit): điều khiển các bộ phận khác làm việc
- Bộ số học/ logic ALU (Arithmetic/ Logic Unit): thực hiện các phép toán số học và logic
- Các thành phần khác: thanh ghi (register) và bộ nhớ truy cập nhanh (cache)
Tốc độ truy cập đến cache khá nhanh, chỉ sau tốc độ truy cập thanh ghi.

4. Bộ nhớ trong (Main Memory):
* Bộ nhớ trong:  Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí.
* Bộ nhớ trong có 2 phần: ROM và RAM
- Giống nhau: đều là bộ nhớ trong.
- Khác nhau: 

	ROM (Read Only Memory)
	RAM (Random Acess Memory)

	- Chỉ có thể đọc dữ liệu
- Khi tắt máy dữ liệu trong ROM không bị mất
	- Có thể đọc / ghi dữ liệu
- Khi tắt máy dữ liệu trong RAM bị mất
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5. Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory):
- Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong.

- Khi tắt máy dữ liệu không bị mất đi.
- Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là đĩa cứng (HDD), đĩa CD, thiết bị nhớ Flash (USB)
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* So sánh sự khác nhau giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài: bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu một cách tạm thời, còn bộ nhớ ngoài lưu trữ dữ liệu lâu dài.
* So sánh đĩa cứng và đĩa mềm:

- Giống nhau: + đều là bộ nhớ ngoài
                       + phủ vật liệu từ tính
                       + tránh ẩm, nóng, bụi bẩn và từ trường mạnh
- Khác nhau: 

	Đĩa cứng
	Đĩa mềm

	- Đĩa cứng cùng với đầu từ nằm trong ổ đĩa thường là một hệ cơ khí gắn kín. Đĩa cứng thường gồm nhiều đĩa đồng trục.

- Dung lượng hàng chục, hàng trăm GB
- Tốc độ đọc/ghi nhanh
	- Đĩa mềm thì tách rời khỏi ổ đĩa

- Dung lượng 1,44 MB
- Tốc độ đọc/ghi chậm


6.  Thiết bị vào (Input device): 

- Dùng để đưa thông tin vào máy tính.
- VD: Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy quét (Scanner), Webcam
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7.  Thiết bị ra (Output device):
- Dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính.
- VD: Màn hình (Monitor), Máy in (Printer), Máy chiếu (Projector), Loa và tai nghe (Speaker and Headphone)
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* Modem vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra
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8. Hoạt động của máy tính: 

Nguyên lí điều khiển bằng chương trình: Máy tính hoạt động theo chương trình.

* Chương trình là 1 dãy các lệnh. Thông tin của mỗi lệnh gồm:

- Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ.

- Mã của thao tác cần thực hiện.

- Địa chỉ các ô nhớ liên quan.

Nguyên lí lưu trữ chương trình: Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như những lệnh khác.
Nguyên lí truy cập theo địa chỉ: Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó.
 Nguyên lí Phôn- Nôi-Man: Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ  tạo thành một nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn- Nôi-Man.

TUẦN 4 Tiết 8  : OFFLINE 
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2. LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau: 

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Đọc và tìm hiểu thông tin về nhà bác học Phôn- Nôi-Man
	

	2
	Tìm hiểu nguyên lý mã hoá nhị phân
	

	5
	Học sinh chuẩn bị bài tập trắc nghiệm
	


	Bài tập thực hành 2. Làm quen với máy tính


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Chọn phát biểu đúng

A_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, RAM, ROM

B_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash

C_ Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm

D_ Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM

Câu 2. Chọn phát biểu đúng

A_ Hệ nhị phân sử dụng các chữ số 1 và 2

B_ Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F

C_ RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việc

D_ ROM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việc

Câu 3. Chọn phát biểu đúng

A_ Bộ nhớ trong bao gồm: các loại đĩa cứng, đĩa mềm, ...

B_ Bộ nhớ ngoài bao gồm: RAM và ROM, ...

C_ RAM là bộ nhớ trong, tồn tại tạm thời trong quá trình máy hoạt động

D_ ROM là bộ nhớ có thể đọc, ghi, sửa, xóa tùy ý

Câu 4. Chọn phát biểu đúng

A_ CPU là bộ nhớ                                                B_ Một byte có 8 bit

C_ RAM là bộ nhớ ngoài.                                    D_ Đĩa mềm là bộ nhớ trong

Câu 5. Chọn phát biểu đúng

A_ Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính 

B_ CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi

C_ Đĩa cứng là bộ nhớ trong

D_ 8 byte = 1 bit

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A_ Máy tính dùng hệ đếm La Mã để biểu diễn số

B_ Bộ nhớ là thành phần phải có của mọi máy tính

C_ Màn hình và bàn phím là các thiết bị không quan trọng của một máy tính

D_ Cả 2 câu A_, B_ đều đúng .

Câu 7. Thiết bị ra là:

A_ Màn hình                      B_ Bàn phím                        C_ Máy in                D_ A và C đều đúng

Câu 8. Chọn câu phát biểu đúng nhất

A_ Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B_ Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, máy in

C_ Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét hình (máy Scan)

D_ Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Câu 9. Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

A_ CPU ,bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra                  B_ Bàn phím và con chuột

C_ Máy quét và ổ cứng                                                   D_ Màn hình và máy in

Câu 10. Các thành phần chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính thường gồm:

A_ CPU và bộ nhớ (trong/ngoài)                                    B_ Thiết bị vào và ra

C_ Màn hình và máy in                                                   D_ Cả 2 câu A_, B_ đều đúng

Câu 46. Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm:

A_ thanh ghi và ROM       B_ thanh ghi và RAM           C_ ROM và RAM      D_ cache và ROM

Câu 11. ROM là bộ nhớ dùng để

A_ chứa hệ điều hành MS DOS

B_ người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào

C_ chứa các dữ liệu quan trọng

D_ chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được

Câu 12. Hệ thống tin học gồm các thành phần:

A_ Người quản lí, máy tính và Internet

B_ Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm

C_ Máy tính, phần mềm và dữ liệu

D_ Máy tính, mạng và phần mềm

Câu 13. Chọn phát biểu sai

A_ Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong

B_ Các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi tắt máy

C_ Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang xử lí

D_ Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài

Câu 14. Chọn phát biểu sai

A_ Bộ nhớ ngoài sẽ bị mất khi tắt máy hay cúp điện đột ngột

B_ Bộ nhớ ngoài thường là đĩa cứng , đĩa mềm , đĩa Compact

C_ CPU gồm hai bộ phận : bộ điều khiển ( CU - Control Unit ) và bộ số học / lôgic ( ALU - Arithmetic / Logic Unit )

D_ Phần cứng máy tính bao gồm :Bộ xử lí trung tâm(CPU), bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra

Câu 15. Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính đã học, hãy cho biết quá trình xử lý thông tin thực hiện theo quy trình nào trong những quy trình dưới đây?

A_ Xử lý thông tin --> Xuất dữ liệu --> Nhập ; Lưu trữ thông tin

B_ Nhập thông tin --> Xử lý thông tin --> Xuất ; Lưu trữ thông tin

C_ Nhập thông tin --> Lưu thông tin --> Xuất ; Xử lý thông tin

D_ Xuất thông tin --> Xử lý dữ liệu --> Nhập ; Lưu trữ thông tin

Câu 16. Chọn phát biểu sai

A_ Việc tổ chức thông tin ở bộ nhớ ngoài và việc trao đổi thông tin giữa bộ nhớ ngoài với bộ nhớ trong được thực hiện bởi một chương trình hệ thống gọi là hệ điều hành

B_ Máy quét là thiết bị để đưa hình ảnh vào máy tính

C_ Webcam là thiết bị dùng để đưa hình ảnh từ máy tính ra bên ngoài

D_ Chuột là một thiết bị điều khiển dạng trỏ

Câu 17. Bộ nhớ nào sau đây có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất?

A_ ROM                                                                         B_ RAM

C_ Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache)                                D_ Thanh ghi (Register)

Câu 18. Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?

A_ Máy chiếu                     B_ Màn hình                       C_ Modem                          D_ Webcam

Câu 19. Thiết bị nào là thiết bị ra?

A_ Máy quét (máy Scan)   B_ Máy in (printer)             C_ Bàn phím                       D_ Webcam

Câu20. Thiết bị nào là thiết bị vào?

A_ Màn hình                      B_ Webcam                         C_ Máy chiếu                      D_ Máy in

Câu 21. Lệnh máy tính không chứa các thành phần nào sau đây?

A_ Mã của thao tác cần thực hiện                                  B_ Địa chỉ của ô nhớ toán hạng

C_ Địa chỉ của chính lệnh máy                                      D_ Địa chỉ của ô nhớ kết quả

Câu 22. Trong máy tính, ổ đĩa cứng là thiết bị

A_ chuyên dùng để làm thiết bị vào                              B_ chuyên dùng để làm thiết bị ra

C_ Cả A, B, C đều sai                                                    D_ Cả A, B đều đúng

Câu 23. Chuột máy tính là thiết bị ngoại vi dùng để

A_ vẽ hình với các phần mềm đồ họa

B_ sử dụng với hệ điều hành Windows (chọn lệnh và biểu tượng) .

C_ nhập dữ liệu

D_ Cả A và B

Câu24. Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về RAM?

A_ dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc

B_ dùng để lưu trữ chương trình trong thời gian máy làm việc

C_ dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài

D_ Cả B và C

Câu 25. Chức năng nào không phải là chức năng của máy tính điện tử?

A_ Nhận và xử lí thông tin

B_ Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài

C_ Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác

D_ Nhận biết được mọi thông tin

Câu 26. Đĩa cứng có đặc điểm:

A_ Không lưu trữ thông tin khi không còn nguồn nuôi  B_ Dung lượng nhỏ

C_ Tốc độ đọc/ghi nhanh, chính xác, tin cậy                  D_ Giá thành cao, bền, sử dụng lâu dài

Câu 27. Chọn phát biểu đúng:

A_ Địa chỉ của một ô nhớ và nội dung ghi trong ô nhớ đó thường thay đổi trong quá trình máy tính làm việc

B_ Xử lí dữ liệu trong máy tính nghĩa là truy cập dữ liệu đó

C_ Địa chỉ ô nhớ và nội dung ghi trong ô nhớ đó là độc lập

D_ Câu A và B đúng

Câu 28. Chọn phát biểu sai:

A_ Trong máy tính, lệnh được lưu trữ dưới dạng mã nhị phân và cũng được xử lí như các dữ liệu khác

B_ Máy tính hoạt động theo chương trình của con người, nhưng máy tính có thể tạo ra một số kết quả mà con người không thể đạt được khi không dùng máy tính

C_ Truy cập dữ liệu trong thanh ghi và trong bộ nhớ Cache nhanh như nhau

D_ Câu A và B sai

Câu 29. Chọn phương án thích hợp điền vào các ô trống trong phát biểu sau: “Hệ thống tin học dùng để ( a ) thông tin, ( b ), xuất, truyền và ( c ) thông tin.”

A_ đọc – xử lí – lưu trữ                                       B_ nhập – mã hóa – ghi

C_ đọc – mã hóa – ghi                                         D_ nhập – xử lí – lưu trữ

Câu 30. Chức năng của CPU là:

A_ Thực hiện các phép tính số học và logic

B_ Điều khiển, phối hợp các thiết bị của máy tính thực hiện đúng chương trình đã định

C_ Điều khiển thiết bị ngoại vi

D_ A và B đúng

Câu 31. Chọn phương án thích hợp điền vào các ô trống trong phát biểu sau: “( a ) dùng để lưu trữ ( b ) và ( c ) đưa vào cũng như dữ liệu thu được trong quá trình thực hiện chương trình.”

A_ bộ nhớ - chương trình – dữ liệu                     B_ bộ nhớ trong - chương trình – dữ liệu

C_ bộ nhớ trong – dữ liệu – chương trình           D_ bộ nhớ - thuật toán – thông tin

Câu 32. Chọn phát biểu dúng về Thanh ghi:

A_ không là một thành phần của CPU

B_ là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để ghi nhớ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lí

C_ là một phần của bộ nhớ trong

D_ A và B đúng

Câu 33. Sự khác giữa ROM và RAM là:

A_ ROM có tốc độ truy cập cao hơn

B_ ROM không thể truy cập ngẫu nhiên, RAM có thể truy cập ngẫu nhiên

C_ Người dùng thường không thể thay đổi được nội dung của ROM

D_ A và C đúng

Câu 34. Chọn phương án thích hợp điền vào các ô trống trong phát biểu sau: “( a ) về mỗi lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng ( b ) để lưu trữ, ( c ) như những dữ liệu khác.”

A_ dữ liệu – mã hóa – thực hiện                         B_ thông tin – mã nhị phân – xử lí

C_ dữ liệu – mã nhị phân – xử lí                         D_ thông tin – mã hóa – thực hiện

TUẦN 5 Tiết 10  : OFFLINE
BÀI 4:  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau
	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Xem lại khái niệm bài toán, thuật toán, tính chất thuật toán
Cách biểu diễn thuật toán
	Ôn lại nội dung đã học

	2
	Tập phân tích input, output các bài toán
	

	3
	Trình bày thuật toán: giải pt bậc nhất, ptrinh bậc 2
	


BÀI 4:  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)
A/ Hãy xác định input và output  các bài toán sau:
Bài 1 : Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên
Xác định Input và Output:

- Input: 
- Output: 
Bài 2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của một dãy số nguyên
Xác định Input và Output:

- Input: 
- Output: 

Bài 3 : Kiểm  tra 1 số có là số nguyên tố hay không là số nguyên tố
Xác định Input và Output:

- Input: 
- Output: 

Bài 3 : Giải phương trình bậc nhất ax+b=0
Xác định Input và Output:

- Input: 
- Output: 

Bài 4 : Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a ≠0) 
- Input: 
- Output: 

B / Hãy trình bày thuật toán : giải pt bậc nhất, ptrinh bậc 2
Bài 1: Tìm và đưa ra nghiệm phương trình  bậc nhất ax + b  = 0 
Xác định Input và Output:

- Input:

- Output:


Xây dựng thuật toán: 

	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	

	


Bài 2: Tìm và đưa ra nghiệm phương trình ax2 + bx + c = 0 (a(0)
Xác định Input và Output:

- Input:

- Output:


Xây dựng thuật toán: 

	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	
	


TUẦN 6 Tiết 12  : OFFLINE 
BÀI 4:  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Xem lại cách trình bày thuật toán
	Ôn lại nội dung đã học

	2
	Tập phân tích input, output các bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của dãy N số nguyên a1 ,a2,...an
	

	3
	Dựa vào thuật toán tìm GTLN của dãy số nguyên, tìm hiểu thuật toán: tìm giá trị nhỏ nhất của dãy N số nguyên
	Dùng cách nêu liệt kê từng bước hay sơ đồ khối


BÀI 4:  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)

Thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy n số nguyên
	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	Bước 1: Nhập N và dãy a1, …, aN;

Bước 2: Max ( a1, i ( 2;

Bước 3: Nếu i>N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;

Bước 4: 

    Bước 4.1: Nếu ai>Max thì Max ( ai;

    Bước 4.2: i ( i+1 rồi quay lại bước 3;


	[image: image7.jpg]Ding ~Bua ra iax
31 ket thic
sai







Mô phỏng thuật toán: Với N=6 và dãy số 5, 1, 4, 7, 6, 3
	Dãy số
	5
	1
	4
	7
	6
	3

	i
	
	2
	3
	4
	5
	6

	Max
	5
	5
	5
	7
	7
	7


Bài tập vận dụng: 

Thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất của dãy n số nguyên

	Liệt kê
	Sơ đồ khối :

	Bước 1: …………………………………

Bước 2: …………………………………

Bước 3: …………………………………..

Bước 4: …………………………………

    Bước 4.1: …………………………..

    Bước 4.2: ………….. rồi quay lại bước 3;


	


TUẦN 7 Tiết 14  : OFFLINE
 BÀI 4:  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Xem lại cách trình bày thuật toán
	Ôn lại nội dung đã học

	2
	Tập phân tích input, output bài toán kiểm tra 1 số nguyên N là số nguyên tố hay không là số nguyên tố
	

	3
	Dựa vào định nghĩa số nguyên tố trong toán học , hãy trình bày thuật toán kiểm tra 1 số nguyên N là số nguyên tố hay không là số nguyên tố
	Dùng cách nêu liệt kê từng bước hay sơ đồ khối


1/ Xác định bài toán
- Input: N là số nguyên dương
- Output: "N là số nguyên tố" hoặc "N không là số nguyên tố".
2/ Thuật toán
a/ Cách liệt kê
B1. Nhập số nguyên dương N;
B2. Nếu N = 1 thì thông báo N không là số nguyên tố rồi kết thúc;
B3. Nếu N < 4 thì thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc;
B4. i := 2;
B5. Nếu i > [Căn bậc 2 của N] thì thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc;
B6. Nếu N chia hết cho i thì thông báo N không là số nguyên tố rồi kết thúc;
B7. i := i + 1 rồi quay lại bước 5.
b/ Cách sơ đồ khối



TUẦN 8 Tiết 16  : OFFLINE
BÀI TẬP VỀ   BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt)

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Xem lại một số thuật toán đã học
	Ôn lại nội dung đã học

	2
	Trình bày các thuật toán sau: 

1. Tính tổng các số của dãy N số nguyên a1,a2,a3,....an

2. Tính tổng các số là số chẵn của dãy N số nguyên a1,a2,a3,....an

3. Đếm số lượng các số âm trong dãy N số nguyên a1,a2,a3,....an


	Dùng cách nêu liệt kê từng bước hay sơ đồ khối


Bài 1: Cho dãy gồm N số nguyên dương a1,a2,a3,....an, tính tổng các số đó
Xác định Input và Output:

- Input:

- Output:


Xây dựng thuật toán: 

	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	

	


Bài 2: Cho dãy gồm N số nguyên dương a1,a2,a3,....an, tính tổng các số chẵn 
Xác định Input và Output:

- Input:

- Output:


Xây dựng thuật toán: 

	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	

	


Bài 3: Cho dãy gồm N số nguyên dương a1,a2,a3,....an, đếm xem có bao nhiêu số âm 
Xác định Input và Output:

- Input:

- Output:


Xây dựng thuật toán: 

	Liệt kê
	Sơ đồ khối

	

	


TUẦN 9 Tiết 18  : OFFLINE
BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Tìm hiều về giải bài toán trong tin học là gì? 


	Ôn lại nội dung đã học

	2
	Giải bài toán trong tin học gồm những bước nào? Chi tiết từng bước thực hiện
	


BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

* Các bước giải bài toán

-  Bước 1: Xác định bài toán
-  Bước 2: Lựa chọn và xây dựng thuật toán
-  Bước 3: Viết chương trình
-  Bước 4: Hiệu chỉnh
-  Bước 5: Viết tài liệu
* Các bước trên có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trìnnh đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.
1. Xác định bài toán: 

- Xác định INPUT và OUTPUT của bài toán. Từ đó xác định ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu một cách thích hợp.
2. Lựa chọn và xây dựng thuật toán:

a. Lựa chọn thuật toán:

Mỗi thuật toán chỉ giải một bài toán song một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải. Vậy ta phải chọn thuật toán tối ưu nhất trong những thuật toán đưa ra.

* Thuật toán tối ưu: Là thuật toán có các tiêu chí sau:

+ Dễ hiểu
+ Trình bày dễ nhìn
+ Thời gian chạy nhanh
+ Tốn ít bộ nhớ
b. Biểu diễn thuật toán: Có 2 cách: Liệt kê và sơ đồ khối
3. Viết chương trình:

- Là việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu và ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán trên máy.
- Khi viết chương trình cần chọn ngôn ngữ thích hợp và tuân theo ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

4. Hiệu chỉnh:

- Sau khi viết xong chương trình cần phải thử chương trình bằng một số INPUT đặc trưng. Nếu phát hiện ra sai sót thì phải sửa lại chương trình. Quá trình này gọi là hiệu chỉnh.

5. Viết tài liệu:

Viết mô tả chi tiết bài toán, thuật toán, chương trình và hướng dẫn sử dụng, …
TUẦN 10 Tiết 20  : OFFLINE
BÀI 8: NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Học sinh ghi nội dung bài học vào tập
	


	2
	Trả lời câu hỏi 
1. Hãy kể 1 số ứng dụng của tin học

2. Theo em có lĩnh vực nào mà tin học khó có thể ứng dụng được

3. Kể tên 1 số phần mềm mà em thích. Vì sao?
	


BÀI 8: NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC
1. Giải những bài toán khoa học kỹ thuật:

- Những bài toán có tính toán lớn nếu không dùng máy tính thì có thể làm được. Ví dụ như: xử lí các số liệu thực nghiệm, qui hoạch, tối ưu hóa, …
- Nhờ có máy tính mà những bài toán trên đã được giải một cách dễ dàng, nhanh chóng.

2. Bài toán quản lí:

- Hoạt động quản lí rất đa dạng và phải xử lí một khối lượng thông tin lớn.

- Qui trình ứng dụng Tin học để xử lí:

+ Tổ chức lưu trữ hồ sơ
+ Cập nhật hồ sơ (thêm, sửa, xóa … các thông tin)
+ Khai thác các thông tin (tìm kiếm, thống kê, in ấn, …)
- Một số bài toán quản lí trong nhà trường là: Quản lí HS, quản lí GV, quản lí thư viện, …
Người ta thường dùng các phần mềm quản lí như: Excel, Access, Foxbro, …
3. Tự động hóa và điều khiển:

- Việc phóng vệ tinh nhân tạo hoặc bay lên vũ trụ đều nhờ hệ thống máy tính.

4. Truyền thông:

- Máy tính góp phần không nhỏ trong lĩnh vực truyền thông nhất là từ khi Internet xuất hiện giúp con người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin từ bất cứ nơi đâu.

5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng:

- Giúp việc soạn một văn bản nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng.

6. Trí tuệ nhân tạo:

- Nhằm thiết kế những máy có khả năng đảm đương một số hoạt động thuộc lĩnh vực trí tuệ của con người hoặc một số đặc thù của con người (người máy …)

7. Giáo dục:

- Với sự hỗ trợ của Tin học, ngành giáo dục đã có những bước tiến mới, giúp việc học tập và giảng dạy sinh động và hiệu quả hơn.

8. Giải trí:

- Âm nhạc, trò chơi, phim ảnh, … giúp con người thư giãn lúc mệt mỏi, giảm stress, …

* Mặc dù máy tính có vai trò hết sức quan trọng nhưng nó không thể hoàn toàn thay thế được con người mà chỉ đưa ra các phương án và con người phải tự quyết định dùng phương án gì.

TUẦN 11 Tiết 22  : OFFLINE 
CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Học sinh tìm hiểu về hệ điều hành

Kể tên một số hệ điều hành hiện nay
	

	2
	Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
	


CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Khái niệm hệ điều hành:
- Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống. VD: MS DOS, Window, Linux,…
- Nhiệm vụ của hệ điều hành: 

+ Đảm bảo tương tác giữa người dùng và máy tính
+ Cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện chương trình
+ Quản lí, tổ chức khai thác các tài nguyên một cách thuận lợi và tối ưu.
Lưu ý:

* Máy tính không thể sử dụng được nếu không có hệ điều hành.
* Hệ điều hành được lưu trữ trong đĩa cứng.
* Có thể cài hai hệ điều hành khác nhau trên một máy nhưng chúng phải tương thích nhau.
* Hiện nay có rất nhiều phiên bản khác nhau của hệ điều hành, cài đặt hệ điều hành nào là tùy thuộc vào cấu hình của máy như: bộ nhớ, dung lượng, tốc độ của bộ vi xử lí, …
2. Chức năng và thành phần của hệ điều hành:
* Chức năng:

- Tổ chức đối thoại giữa người sử dụng và hệ thống.
- Cung cấp bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi … cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó.

- Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.

- Hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi.

- Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống
Ví dụ: làm đĩa, vào mạng, …

* Các thành phần của hệ điều hành:

- Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khi khởi động lại máy.

- Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người và máy (dùng chuột hoặc bàn phím).

- Chương trình giám sát là chương trình quản lí tài nguyên, có nhiệm vụ phân phối thu hồi tài nguyên.

- Hệ thống quản lí tệp: là chương trình phục vụ việc tổ chức, tìm kiếm thông tin cho các chương trình khác xử lí.

- Các chương trình điều khiển và chương trình tiện ích khác.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây:

A_ Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)

B_ Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính

C_ Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET

D_ Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác

Câu 2. Hệ điều hành là

A_ Phần mềm ứng dụng                                        B_ Phần mềm tiện ích

C_ Phần mềm hệ thống                                          D_ Phần mềm công cụ

Câu 3. Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất

A_ Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử

B_ Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

C_ Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính

D_ Cả 2 câu A, B đúng

Câu 4. Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đĩa cứng?

A_ Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới (nâng cấp) thì chỉ cần cung cấp các đĩa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới

B_ Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy

C_ Cả 2 câu A, B đều đúng

D_ Cả 2 câu A, B đều sai

Câu 5. Chọn câu phát biểu sai

A_ Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính

B_ Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành

C_ Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu

D_ Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 6. Tìm câu sai trong các câu sau

A_ Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính

B_ Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt khi chế tạo máy tính

C_ Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính

D_ Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 7. Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như sau : " Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu ."
A_ chương trình và dữ liệu - hệ thống - giao tiếp

B_ chương trình - hệ thống - tương tác

C_ chương trình - phần mềm - giao tiếp

D_ chương trình và dữ liệu - phần mềm - tương tác

Câu 8. Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A_ Bộ nhớ trong                 B_ USB                               C_ Bộ nhớ ngoài                 D_ Đĩa mềm

Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các câu sau

A_ Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính

B_ Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoài

C_ Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu

D_ Câu A, B đúng và câu C sai

Câu 10. Chọn phát biểu sai trong các câu sau

A_ Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người sử dụng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy

B_ Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình

C_ Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu

D_ Câu A , C đúng và câu B sai

Câu 11. Một số chức năng của hệ điều hành là

A_ Cung cấp bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, ... cho các chương trình cần thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình đó

B_ Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả

C_ Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống

D_ Cả ba câu trên đều đúng

Câu 12. Một số thành phần của hệ điều hành là

A_ Các chương trình nạp hệ thống

B_ Các chương trình quản lí tài nguyên

C_ Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống

D_ Cả ba câu trên đều đúng

Câu 13. Một số thành phần của hệ điều hành là

A_ Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại

B_ Các chương trình quản lí tài nguyên

C_ Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí

D_ Cả ba câu trên đều đúng

Câu 14. Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

A. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

B. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn

C. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn

D. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn

Câu 15. Tìm các câu sai trong những câu sau:

A. Một hệ điều hành phải có các dịch vụ kết nối Internet, trao đổi thư điện tử

B. Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ

C. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

D. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ tiện hệ thống

Câu 16. Hệ điều hành đảm nhiệm việc nào trong những việc dưới đây?

A. Giao tiếp với ổ đĩa cứng

B. Chơi trò chơi điện tử;

C. Soạn thảo văn bản

D. Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bặc cao sang ngôn ngữ máy.

Câu 17. Trong danh sách dưới đây, mục nào là tên của hệ điều hành?

A. BASIC                          B. PASCAL                         C. Microsoft Word               D. UNIX

Câu 18. Tìm câu sai trong các câu sau

A. Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính 

B. Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt khi chế tạo máy tính

C. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính

D. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 19. Trong danh sách dưới đây, mục nào không là tên của hệ điều hành?

A. Windows                        B. MS-DOS                         C. Microsoft Exel              D. Linux;

Câu 20. Hệ điều hành được khởi động

A. Trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện

B. Sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện

C. Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 21. Chọn phát biểu sai về Chức năng cơ bản của hệ điều hành:

A_ Cung cấp môi trường giao tiếp người – máy

B_ Quản lí thông tin trên bộ nhớ ngoài

C_ Quản lí các tài nguyên của máy cho các chương trình

D_ Quản lí giao tiếp với các máy tính khác trên mạng
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BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau
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BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP
1. Tệp và tên tệp:

- Khái niệm về tệp (file): là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên gọi khác nhau.

- Cấu trúc tên tệp: <phần tên>.<phần mở rộng>
+ phần tên: được đặt theo qui tắc đặt tên gồm chữ, số và một số kí tự đặc biệt như $, %, #, !, ~, ( ), { }, ^, &, …
+ phần mở rộng: là phần đặc trưng cho từng chương trình. Ví dụ: Word có phần mở rộng là .DOC, Exel có phần mở rộng là .XLS
- Các qui ước khi đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows:

+ Tên tệp không quá 255 kí tự. Phần mở rộng không nhất thiết phải có.

+ Không chứa một trong các kí tự sau: \ / : * ? “ < >
+ Tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường
- Ví dụ về tên tệp: 


- Các thuộc tính của tệp (nhấn chuột phải vào tên tệp ( Properties):

+ Read Only: chỉ cho phép đọc mà không cho phép sửa
+ Achive: cho phép đọc và ghi
+ System: tệp hệ thống
+ Hiden: tệp ẩn
2. Thư mục:

- Thư mục là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm các tệp có liên quan với nhau.

- Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như một thư mục và gọi là thư mục gốc
- Có thể tạo một thư mục khác trong thư mục gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ.

- Đặt tên thư mục có thể trùng nhau nhưng phải ở các thư mục khác nhau.

- Các thư mục được phân cấp bậc: Thư mục nằm trong thư mục gốc gọi là thư mục con cấp một,

các thư mục nằm trong thư mục con cấp 1 gọi là thư mục con cấp hai, cứ như thế ta có thư mục con cấp n.
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* Đường dẫn (Path):

- Là đường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. Trong đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự  “ \ ” 

- Ví dụ: Đường dẫn từ thư mục gốc đến tệp BT.doc

D:\Bai tap 2\Bai 2.2\BT.doc

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A_ một văn bản                                                  B_ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C_ một gói tin                                                    D_ một trang web

Câu 2. Trong tin học, thư mục là một

A_ tệp đặc biệt không có phần mở rộng            B_ tập hợp các tệp và thư mục con

C_ phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp            D_ mục lục để tra cứu thông tin

Câu 3. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:

A. Kích thước của tệp                                         B. Tên thư mục chứa tệp

C. Ngày giờ thay đổi tệp                                     D. Kiểu tệp

Câu 4. Tìm các câu sai trong các câu dưới đây

A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;

Câu 5 Thành phần nào trong các thành phần dưới đây của hệ điều hành thực hiện việc quản lí tệp?

A. Các chương trình điều khiển và tiện ích

B. Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím

C. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống

D. Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài

Câu 6. Để quản lí tệp, thư mục,... ta dùng chương trình:

A. Internet Explorer           B. Windows Explorer          C. Microsoft Word     D. Microsoft Excel.

Câu 7. Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào là hợp lệ?

A_ Bia giao an.doc             B_ onthi?nghiep.doc           C_ bai8:\pas               D_ bangdiem*xls

Câu 8. Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự?

A_ 11 kí tự                          B_ 12 kí tự                          C_ 255 kí tự               D_ 256 kí tự

Câu 9: Hãy chọn tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành Windows

A. Ha?noi.TXT                   B. Popye\Oliver.PAS          C. Pop_3.EXE           D. Le-lan.DOC

Câu 10: Hãy chọn các phương án sai

A. C:\HS_A\TIN\KIEMTRA1 và C:\HS_A\TIN\kiemtra1

B. C:\HS_A\TIN\KIEMTRA1 và A:\HS_A\TIN\KIEMTRA1

C. C:\HS_A\TIN\KIEMTRA1 và C:\HS_A\VAN\KIEMTRA1

D. C:\HS_A\TIN\KIEMTRA1 và C:\HS_A\TIN\HDH\KIEMTRA1
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BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Nạp hệ điều hành:

- Nạp hệ điều hành cần đĩa khởi động - là đĩa chứa các chương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành (có thể là ổ cứng C hay D, có thể là đĩa mềm hay đĩa CD)

- Thực hiện một trong các thao tác:

+ Nếu máy đang ở trạng thái tắt: bật nguồn
Phương pháp này chỉ áp dụng trong 2 trường hợp: lúc bắt đầu làm việc, khi bật máy lần đầu; khi máy bị treo, hệ thống không chấp nhận tín hiệu từ bàn phím và trên máy không có nút Reset.

+ Nếu máy đang ở trạng thái hoạt động, có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

( Nhấn nút Reset: áp dụng khi máy bị treo.

( Nhấn đồng thời ba phím Ctrl + Alt + Delete: áp dụng khi đang thực hiện một chương trình nào đó mà không thoát được và bàn phím chưa bị phong tỏa.

2. Cách làm việc với hệ điều hành:

Có 2 cách để sử dụng đưa ra yêu cầu hay thông tin cho hệ thống:

- Sử dụng bàn phím (câu lệnh):

+ Ưu điểm: giúp hệ thống biết chính xác công việc cần làm và thực hiện lệnh ngay lập tức.

+ Nhược điểm: người sử dụng phải biết câu lệnh và phải gõ trực tiếp trên máy tính.
- Sử dụng chuột (bảng chọn):

+ Ưu điểm: hệ thống sẽ chỉ ra những việc có thể thực hiện hoặc những giá trị có thể đưa vào, người sử dụng chỉ cần chọn công việc hay tham số thích hợp.

+ Bảng chọn có thể là dạng văn bản, dạng biểu tượng hoặc kết hợp cả văn bản với biểu tượng.

3. Ra khỏi hệ thống: 

Có 3 chế độ thoát khỏi hệ thống
- Tắt máy (Shutdown hoặc Turn Off): trong trường hợp kết thúc ngày làm việc, hệ thống sẽ dọn dẹp và tắt nguồn.

- Tạm ngừng (Stand By): trong trường hợp cần ngừng một thời gian, hệ thống sẽ lưu các trạng thái cần thiết, tắt các thiết bị tốn năng lượng.
Khi cần trở lại ta chỉ cần di chuyển chuột hoặc nhấn một phím bất kỳ trên bàn phím.

- Ngủ đông (Hibernate)

* Thông thường người sử dụng chọn chế độ Shutdown. Khi đó mọi thông tin đã được lưu lại, không sợ mất dữ liệu. Các chế độ còn lại đều không an toàn.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

A. Tên máy tính và mật khẩu

B. Họ tên người dùng và tên máy tính

C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong tài khoản

D. Họ tên người dùng và mật khẩu

Câu 2. Để thực hiện một chương trình ứng dụng ta thực hiện:

A. nháy chọn Start(Programs(...(Tên chương trình ứng dụng

B. Nháy chuột phải vào tên hoặc biểu tượng. chương trình

C. nháy chuột vào biểu tượng tùy ý trên màn hình nền

D. gõ trên bàn phím tên chương trình muốn chạy

Câu 3. Những phím nào dưới đây thường được sử dụng cùng với phím khác để thực hiện một chức năng nào đó?

A. Phím @                         B. Phím #                   C. Phím Alt và Ctr             D. Phím Caps Lock

Câu 4. Chọn câu sai

A. Chuột là công cụ giúp người dùng giao tiếp với hệ thống

B. Windows là hệ điều hành đa nhiệm

C. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ hoạ

D. Hệ điều hành Windows không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

B. Thanh công việc TaskBar. chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

C. Bảng chọn menu. Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6. Trong Windows, để xoá vĩnh viễn ngay một thư mục hoặc tệp, ta làm theo cách nào trong các cách dưới đây?

A. Không thực hiện được                                    B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete

C. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete   D. Giữ phím Alt trong nhấn phím Delete

Câu 7. Để chọn nhiều đối tượng không liền kề trong Windows, ta thực hiện:

A. nhấn giữ phím Alt và nháy chuột lên các đối tượng cần chọn

B. nháy chuột lên các đối tượng cần chọn

C. nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột lên các đối tượng cần chọn

D. nháy chuột lên đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột lên đối tượng cuối cùng trong danh sách

Câu 8. Để xoá một tệp, thư mục, ta chọn tệp, thư mục cần xoá rồi

A. nhấn phím Delete                                            B. chọn Edit(Delete

C. nhấn tổ hợp phím Ctrl+D                                D. A và C đều đúng

Câu 9. Để thoát khỏi chương trình ứng dụng, ta thực hiện:

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl+F4                               B. nhấn tổ hợp phím Alt+F4;

C. chọn lệnh File(Close hoặc File(Exit           D. B và C đúng

Câu 10 vào đĩa cứng:

A. Turn Off                        B. Shut Down                       C. Hibernate                       D. Stand By

Câu 11. Để đổi tên một thư mục:

A. nháy chuột đúp tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới

B. nháy chuột tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới

C. nháy nút phải chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới

D. A và B đúng

Câu 12. Để tạo thư mục mới trên màn hình nền:

A. mở My Computer ( Control Panel, chọn New Folder

B. nháy chuột trên màn hình nền, chọn Folder ( New

C. nháy nút phải chuột trên màn hình nền, chọn Folder ( New

D. A và B đúng

TUẦN 14 Tiết 28  : OFFLINE 
BÀI 12: BÀI TẬP THƯC HÀNH 3

LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống
	

	2
	Thao tác với chuột và bàn phím
	

	3
	Làm quen với các ổ đĩa, cổng USB...
	

	4
	Thực hành 1 số thao tác trên Windows
	


THỰC HÀNH

1. Tạo Shortcut

· Nháy chuột phải vào vùng trống, chọn   New ( Shortcut

· Chọn Browse để chỉ đường dẫn vào Type the location of the item

· Chọn Next ( Finish

Shortcut được tạo sẽ có biểu tượng mặc định là biểu tượng của chương trình.

Để thay đổi biểu tượng: chọn File ( Properties ( Change Icon… chọn Icon với kho hình có sẳn từ moricons.dll và shell32.dll

2. Khởi động chương trình

Cách 1: nhấp đúp chuột vào biểu tượng của chương trình

Cách 2: chọn chương trình trên bảng chọn Start/Programs

Cách 3: nhập tên chương trình trên bảng hộp thoại Start/Run

3. Kết thúc chương trình

Cách 1: File->Close

 Cách 2: Nháy Exit (X)

 Cách 3: Nháy chuột phải tại trên thanh công việc của chương trình, chọn Close

 Cách 4: Chọn tổ hợp phím Alt+F4

Khi muốn đóng cửa sổ của tập tin đang làm việc nhưng vẫn mở chương trình làm việc thì chọn Ctrl+F4

4. Chọn chương trình đang mở
Windows có thể mở cùng lúc nhiều cửa sổ, chạy nhiều chương trình khác nhau. Tuy nhiên, tại một thời điểm, chỉ có một cửa sổ làm việc, để chọn giữa các cửa sổ làm việc, ta chọn:

Cách 1: Nhấp vào nút đại điện cho chửa sổ đó trên thanh làm việc

Cách 2: Nhấp vào một vị trí bất kỳ nào trên cửa sổ muốn làm việc

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt+Tab để chọn ra cửa sổ làm việc (biểu tượng cửa sổ được đóng khung

TUẦN 15 Tiết 30  : OFFLINE 
Học sinh thực hiện BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Học sinh vào đường link, làm bài kiểm trắc nghiệm
	

	2
	Yêu cầu: điền đầy đủ thông tin cá nhân
	

	3
	Khi hoàn thành thì gửi bài ngay (có ràng buộc về thời gian thực hiện)
	


TUẦN 18 Tiết 34  : OFFLINE 
BÀI 12: BÀI TẬP THƯC HÀNH 5

THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong windows (win 7, win10,...)
	

	2
	Thực hiện 1 số thao tác với tệp và thư mục
	

	3
	Cách khởi động 1 số chương trình có sẵn trong hệ thống
	


Làm việc với tệp và thư mục 
1. Chọn đối tượng (tệp/ thư mục)
2. Xem tổ chức cây thư mục

3. Xem nội dung

4. Tạo cây thư mục
5. Đổi tên tệp/ thư mục
6. Sao chép tệp/ thư mục
7. Di chuyển tệp/ thư mục
8. Xóa tạm thời tệp/ thư mục tệp/ thư mục
9. Xóa hoàn toàn hoặc khôi phục tệp/ thư mục
1. Chọn đối tượng (thư mục và tệp gọi chung là đối tượng)

· Chọn 01 đối tượng làm việc (đối tượng bị đổi màu): Nháy chuột trái vào đối tượng cần chọn;

·  Chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp: Nháy chuột trái vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím shift và nháy vào đối tượng cuối cùng;

·  Chọn đồng thời nhiều đối tượng không liên tiếp: Nhấn giữ phím ctrl và nháy chuột trái vào từng đối tượng cần chọn;

·  Bỏ chọn đối tượng đã chọn: Nháy chuột trái vào bên ngoài đối tượng.

2. Xem tổ chức các tệp và thư mục trên ổ đĩa

Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng “My computer” để mở cửa sổ làm việc.

Nháy chuột trái vào “Folder” (thư mục)trên thanh công cụ để mở cửa sổ thành 02 ngăn:

· Ngăn bên trái: chứa cấu trúc các ổ đĩa và thư mục

· Ngăn bên phải: thể hiện nội dung của thư mục được chọn ở ngăn bên trái.

3. Xem nội dung thư mục

Nháy chuột vào thư mục ở ngăn bên trái, nội dung thư mục sẽ được hiển thị ở ngăn bên phải

Hoặc, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng hoặc tên của thư mục cần xem nội dung ở ngăn bên phải để mở cửa sở của thư mục đó.để mở cửa sổ làm việc.

4. Tạo thư mục

· Mở thư mục ta sẽ tạo thư mục con mới hoặc ;

· Chọn File / New / Folder . Một thư mục mới sẽ xuất hiện với tên tạm thời là New Folder
·  Gõ tên mới cho thư mục mới tạo và ấn phím Enter.

5. Đổi tên đối tượng

· Chọn đối tượng muốn đổi tên

·  File / Rename, 

·  Gõ tên mới và ấn phím Enter

6. Sao chép đối tượng

· Chọn đối tượng muốn sao chép

·  Chọn trên thanh bảng chọn Edit/ Copy, hoặc nút lệnh      (copy) trên thanh công cụ, hoặc chọn tổ hợp phím Ctrl+C, hoặc nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Copy

·  Mở thư mục hoặc Đĩa cần đặt bản sao và chọn trên thanh bản chọn Edit/ Paste, hoặc nút lệnh          (paste) trên thanh công cụ, hoặc chọn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Paste

7. Di chuyển đối tượng

· Chọn đối tượng muốn di chuyển

·  Chọn trên thanh bảng chọn Edit/ Cut, hoặc nút lệnh      (cut) trên thanh công cụ, hoặc chọn tổ hợp phím Ctrl+X, hoặc nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Cut

·  Mở thư mục hoặc Đĩa cần đặt bản sao và chọn trên thanh bản chọn Edit/ Paste, hoặc nút lệnh             (paste) trên thanh công cụ, hoặc chọn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Paste

8. Xóa tạm thời đối tượng

· Chọn đối tượng muốn di chuyển

· Chọn trên thanh bảng chọn Edit/ Delete, hoặc nút          (delete) trên thanh công cụ, hoặc phím Del, hoặc nháy chuột phải vào đối tượng, chọn Delete

·  Windows hiển thị hộp thoại khẳng định thao tác xóa, Chọn Yes để xóa, ngược lại thì chọn No

9. Khôi phục hoặc xóa tuyệt đối đối tượng đã xóa tạm thời

· Nháy đúp niểu tượng Recycle Bin

·  Chọn đối tượng cần khôi phục/ xóa tuyệt đối

·  File ( Restore để khôi phục hoặc File ( Delete để xóa tuyệt đối

· File ( Empty the Recycle Bin để làm sạch sọt rác

·  Restore all items: khôi phục toàn bộ các đối tượng đã xóa tạm thời

TUẦN 19 Tiết 36  : OFFLINE 
BÀI TẬP 

TÌM HIỂU CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH 

Học sinh thực hiện các yêu cầu sau

	STT
	CÔNG VIỆC
	Ghi chú

	1
	Tổng quát lại các hệ điều hành máy tính( MS DOS, WINDOWS, LINUX...)
	Xem lại bài đã học

	2
	Tìm hiểu về các hệ điều hành trên điện thoại (ANDROID, IOS,...)
	Tự tìm hiểu thêm

	3
	Cách cài đặt các ứng dụng trên các hệ điều hành
	Tự tìm hiểu thêm


Các hệ điều hành hiện nay:

Trên máy tính cá nhân (PC hay Laptop):

Thông dụng nhất là hệ điều hành windows. Phiên bản mới nhất là windows 10, tuy vậy, người dùng vẫn quen thuộc với các phiên bản cũ hơn như windows XP hay windows 7, windows 8, …

Các hệ điều hành mã nguồn mở: Linux, Red hat, Ubuntu…

Trên các thiết bị di động thông minh (ipad, iphone, máy tính bảng, smartphone…)

· Hệ điều hành Android: có mã nguồn mở dựa trên nền tảng Linux. Phiên bản thông dụng nhất là Android4.4 Kitkat, phiên bản mới nhất đến cuối 2015 là Android5.0Lollipop.

· Hệ điều hành iOS: độc quyền của hãng Appe. Phiên bản mới nhất đến cuối 2015 là iOS9.2, hiện tại là phiên bản 10

· Hệ điều hành Windows phone: dành riêng cho điện thoại thông minh của Microsoft, thay thế cho nền tảng Windows Mobile. Phiên bản mói nhất đến cuối 2015 là Windows phone 10
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Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin
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